11/05/2026 |B&o cao sb 18/2026 BAO CAO TUAN

NGANH HANG LUA GAO

www.thitruongnongsan.gov.vn

DIEM TIN

Trong Quy 1/2026, ngudn
thu tr thué nhap khiu
gao cla Philippines tang
13% lén 4,8 ty PHP (78,0
triéu USD) nhd luong
nhap khau tang Ién 1,36
triéu tan;

Trong thang 04/2026,
Myanmar  xudt khéau

169.559 tan gao thuong 3 A~ -
va gao tam, thu vé khoang TH ! TRUGNG THE Gldl

51 triéu USD;

Dién bi&n gid gao 5% tdm quécté
e Bangladesh c6 nguy co

thiéu hut hon 200.000 s
tan gao sau khi la lut gay 420
ngap hon 46.000 ha laa 400
vu Boro; 8
g 380
¢ Indonesia dang dam phan 360
2 ~ ~ ’—*—-.\
xuat khau 200.900 tan " -~
gao sang Malaysia, tri gia
khoang 2 nghin ty IDR 320
ia o P P
(115,6 trigu USD). Ry ﬁ' PP s "’{Dfﬁ’ (9(;9«@'5‘ #}h@@b\ﬁ,\@ ey c;v &
e Thidli LA s An DG === \/i§t Nam

Ngudn: AGREINFOS téng hap

R . Hé théng thong tin thj truong cho
@ I S PA E AGRE \1 INF\UOo mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud



11/05/2026 |Bao cao so6 18/2026

BAO CAO TUAN

Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 04/05/2026 - 08/05/2026, giad gao 5% tam cla Thai Lan va Viét Nam tang, trong

khi An D6 khong déi so véi tuan trudc.

e Gid gao 5% tam clia Thai Lan dat 405 USD/tan, tang 10 USD/tan so vdi tuan trudc, do vu
thu hoach tai nudc nay dang trong giai doan két thug;

e Gia gao do6 5% tam cla An Do dat 341 USD/tan, khdng ddi so véi tuan trudc, nguyén
nhan dén tir viéc hau hét cac nudc chau Phi khdng dat thém cac don hang mdi;

e Gid gao 5% tam clia Viét Nam dat 398 USD/tan, tang 5 USD/tan so vdi tuan trudc, do

nguon cung gao dang & mdrc khan hiém. [1]

Philippines

Ngudn thu thué nhap khdu gao cla
Philippines tang trong Quy 1/2026 nhg
lugng gao nhap khiu tang manh, du gia
gao thé gidi giam. Theo s liéu so bd cla
Cuc Hai quan Philippines, nguon thu thué
gao trong 3 thang dau nam dat 4,8 ty PHP
(78,0 triéu USD), tang 13% so vdi muc 4,25
ty PHP (69,1 triéu USD) cung ky nam trudc.
Cung thaoi gian, lugng gao nhap khau tang
tir 1,02 triéu tan lén gan 1,36 triéu tan,
trong khi gid gao nhap khau binh quan
gidm 16%, tir 483,6 USD/tan xudng 402,8
USD/tan. Khodn thu nay la nguén tai chinh
quan trong cho Quy Tang cudng nang luc
canh tranh nganh lta gao, hién dugc bao
dam 30 ty PHP/nam (487,4 triéu USD/nam)
dén nam 2031 dé ho trg néng dan.

Vé phia thi trudng, B6 NOng nghiép
Philippines (DA) dang ti€p tuc kiém soat
lugng gao nhap khau nham tranh gay surc
ép Ién gia lba ndi dia. Sau khi ngirng nhap
khau trong giai doan thang 09/2025-
12/2025, nudc nay da cho nhap trd lai tur
dau nam 2026, vdi lugng hang cap cang
binh quan khoang 450.000 tan/thang
trong giai doan thang 01/2026-03/2026.
Tuy nhién, DA dang can nhac ap han muc
nhdp khdu hang thang trong giai doan
06/2026-08/2026 dé bdo dam du ngudn
cung nhung khéng lam gia lda trong nudc
giam sau, dong thaoi hudng téi murc gia lua
tai ruéng khoang 22 PHP/kg (0,36 USD/kg)
cho vu thu hoach 09/2026-11/2026. [2]

& ISPAE AGRE

Myanmar

Myanmar ghi nhan két qua xuét khau gao
tich cuc ngay trong thang dau tién cla
nam tai chinh 2026/27. Theo Lién doan
Lua gao Myanmar (MRF), trong thang
04/2026, nudc nay da xuat khdu 169.559
tan gao thudng va gao tam, thu vé kim
ngach khoang 51 triéu USD. Theo Ch tich
MRF - 6ng U Ye Min AungSo véi cung ky
nam tai chinh trudc, khoi lugng xuat khau
gao cGia Myanmar cé xu hudng tang. Dién
bién nay phan anh nd luc duy tri xudt khau
cla Myanmar trong boi canh canh tranh
gitra cac nudc xuat khau gao trong khu vuc
van & muc cao, dong thoi tao nén tang tich
cuc cho muc tiéu xuat khau cta nudc nay
trong cac thang tiép theo. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho
mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Bangladesh

Bangladesh dang d6i mat nguy co thiéu
hut hon 200.000 tan gao sau khi mua Ién
trudc mua mua va nudc tir thugng nguén
gay ngap vung trling Haor & khu vuc Bong
Bac dung vao cao diém thu hoach vu
Boro. Theo Cuc Khuyén néng Bangladesh
(DAE), thiét hai xdy ra tai nhiéu dia
phuong nhu Sunamganj, Kishoreganj,
Netrokona, Habiganj, Sylhet, Moulvibazar
va Brahmanbaria. Vu Boro, thu hoach
trong thang 04/2026-05/2026, chiém gan
55% téng san lugng gao clia Bangladesh.
Nién vu nay, vung Haor gieo trong hon
455.000 ha vd&i muc tiéu san lugng trén
1,9 triéu tan, nhung hién da cé hon
46.000 ha lua bi ngap.

Thiét hai c6 thé con tang néu muc nudc
ti€p tuc dang trong nhirng ngay t&i. Nong
dan cho biét thai tiét nhiéu may lam cham
phoi sdy Iua da gat, trong khi thiéu lao
dong va thi€u may gat khién tién dé thu
hoach cham hon. Nudc ngap cling lam
dong rudng kho ti€p can, day chi phi nhan
cong tang va can trd viéc ctu lta. Bén
canh do, gidn doan tudi tiéu do thi€u dau
diesel cang lam vy mua thém rdi ro. Chinh
pha Bangladesh d& cam két ho trg néng
dan bi anh hudng it nhat 3 thang. Trong
b6i canh nudc nay thudng phai tang nhap
khau khi sadn xudat suy giam, thiét hai cla
vu Boro c6 thé lam ngudén cung gao noi
dia that chat hon va gay thém ap luc Ién
gia. [4]

& ISPAE AGRe S

Indonesia

Indonesia dang dam phan xudt khau
200.000 tan gao sang Malaysia trong mot
thuong vu c6 gia tri udc khoang 2 nghin ty
IDR (115,6 triéu USD). Theo Téng giam déc
Co quan Hau can Quoc gia Indonesia
(Bulog), hai bén da budc sang vong dam
phan th( hai, cho thdy kha nang hién thuc
héa thda thuan. Néu thanh céng, day sé la
moét budc di dang chu y clda Indonesia
trong boi cdnh nudc nay dang mudn tan
dung lugng gao du trir va san xuat gia
tang dé md rong xuat khdu sang cac thi
truong lan can. Bén canh Malaysia,
Indonesia cho biét Thai Lan va Viét Nam
cling bay té quan tam téi gao cla nudc
nay, nhung Malaysia hién la uu tién hang
dau trong ké hoach xuat khau.

Trudc d6, Indonesia da xuat 2.280 tan gao
cao cap sang Saudi Arabia vd&i tri gia
khodng 38 ty IDR (2,2 triéu USD) dé phuc
vu khoang 215.000 ngudi hanh huong
Hajj Indonesia. BO Néng nghiép Indonesia
nhan dinh hoat déng xuat khau nay Ia tin
hiéu tich cuc, phan anh san lugng va dy
trlr gao cla nudc nay trong viéc cho phép
m& réng thi trudng. Ngoai ra, Indonesia
cling cho biét da xem xét co hoi xuat khau
sang Papua New Guinea va Philippines,
cho thdy nudc nay dang chuyén tir vi thé
uu tién tu can déi cung cau sang chu déng
xuat khau gao trong khu vuc. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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o) e el s U2l i kho Jasmine, OM6976 khéng ddi va IR50404 déu

nga, tang so vdi tuan trudc.
e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh

* Vu Dong - Xuan 2025/26, PBSCL dat murc 7.200 VND/kg, ting 50 VND/kg

tinh Quang Tri ¢ hon 9.000

ha lda dugc lién két bao S0 Vol tuan trugc. o
tiéu, véi gia ta tuoi tir 5.300- e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot s6 tinh

6.000 VND/Kg. EJBéSnCtI;SZE 6.700 VND/kg, tang 160 VND/kg so vdi
e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
DBSCL dat 7.133 VNb/kg, tang 333 VNB/kg so vdi

tuan trudc. [1]
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Xuat khau gao sang
Philippines

Viét Nam vira dat thém mot thoa thudn
xudt khdu gao quy mdé I6n sang
Philippines, qua dé ti€p tuc cling c6 vai tro
la ngudn cung chu luc cho thi trudng nay
trong bdi canh nhu cau bdo ddm an ninh
luong thuc cda Philippines van & murc cao.
Theo Co quan Thong tin Philippines, hai
bén da chét thoa thuan cung ing 1,5 triéu
tan gao vdéi thoi gian giao hang kéo dai
dén 04/2027. Thoéa thudn dugc hoan tat
bén |é HOi nghi Cap cao ASEAN tai Cebu va
bao gom co ché gia doi vai gibng gao DT8
& mulc 450 USD/tan. Pay la tin hiéu tich
cuc déi véi xudt khau gao clha Viét Nam,
nhéat 1a khi Philippines van 1a thi truong
tiéu thu 1&n nhat va cé nhu cau nhap khau
én dinh.

O géc d6 thi trudng, thda thuan nay
khéng chi gitp duy tri dau ra cho gao Viét
Nam trong trung han ma con cho thay kha
nang canh tranh cda Viét Nam van dugc
gitr vitng trong b6i canh khu vuc d6i mat
nhiéu rdi ro vé khi hau, lam phat luong
thuc va gidan doan nguén cung. Viéc
Philippines tiép tuc uu tién ky théa thuan
khéi lugng 16n véi Viet Nam cling goép
phan cing c6 vi thé cla gao Viét trong
chudi cung ing ndi khdi ASEAN. Bén canh
y nghia thuong mai, thda thuan con mé ra
du dia cho hgp tac ndng nghiép réng hon
gilta hai nudc trong thai gian tdi. [2]

@ ISPAE scke s

Lam bong

Néng dan trén dia ban tinh Lam Dboéng
dang budéc vao giai doan thu hoach cuéi vu
lGa Béng - Xuan 2025/26 va dong thoi
chuan bi xuéng giéng vu Heé - Thu. Tai cac
vung tréng lua trong diém khu vuc Déng
Nam tinh nhu Tanh Linh, Bac Rudng, bong
Kho..., ndng suat nam nay dat kha cao nh&
nguon nudc thuan lgi, it sdu bénh. Nhiéu
hé cho biét nang suat binh quan dat
khoang 8 tan/ha, mét sé dién tich dat tdi
10 tan/ha. Toan tinh gieo tréng 55.320 ha
lda vu BOng - Xuan, nang suat udc dat 66,5
ta’ha, san lugng khoang 367.880 tan, tang
khodng 2.000 tan so vd&i cung ky. Tuy
nhién, nghich ly “dugc mua mat gid” van
xuat hién khi dau vu gia Ida tuai tai ruong
chi dao dbéng 5.400-5.700 VND/kg, thap
hon cung ky nam trudc.

Vé& cubi vy, gid lta da tang Ién khoang
6.200 VND/kg, giup tam ly ndng dan bat ap
luc han, song lgi nhudn nhin chung van
thap do chi phi san xuat tdang manh. Gia
thué mdy gat da tang tur khodng 2,5 triéu
VNDB/ha lén 3 triéu VND/ha, trong khi gia
cay dat tang tur khoang 1,5 triéu VND/ha
Ién 1,7 triéu VND/ha; cung vai do, chi phi
phan bon va vat tu khac cling tang. Nganh
noéng nghiép khuyén cdo néng dan khan
truong thu hoach, vé sinh dong rudng va
chuén bi dat cho vu Heé - Thu, déng thdi
chd dong bod tri xubng gidng tap trung
trudc ngay 30/06/2026. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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Ha Tinh

Ha Tinh dang khan truong thu hoach lda
vu Xuan 2026 sau dot giong 16¢, mua Ién
kem mua da xay ra t6i 03/05/2026, nham
gidm thiéu thiét hai va bdo dadm tién do
san xuat vu He - Thu sap tdi. Theo S& Nong
nghiép va Moi trudng, toan tinh gieo cay
hon 58.580 ha Ida vu Xuan, trong do trén
4.400 ha dugc t6 chirc theo hudng gidm
phat thai, i'ng dung ma khay, may cdy va
lién két hitu co. Tinh dén ngay 05/05/2026,
dién tich da thu hoach dat khoang 29.500
ha, tuong duong 50% tong dién tich, vdi
nang suat udc trén 61 ta/ha. Tuy nhién,
thai tiét cuc doan da lam khodng 8.681 ha
lta bi d6 ngd, dong thdi gdy anh hudng
dén mot s6 hoa mau khac.

Trudc tinh hinh d6, UBND tinh yéu cau cac
dia phuong huy doéng téi da may moc,
nhan luc dé day nhanh thu hoach, uu tién
cac vung bi anh hudng nang, dong thoi
phoi hgp véi co s& thu mua dé tiéu thu kip
thdi cho néng dan va huéng dan bao quan
lGa an toan trong boi canh gia thi truong &
muc thap. Béi véi cac vang lUa chat lugng
cao, tinh ti€p tuc thdc day tich tu rudng
dat, ap dung cac ky thuat nhu hé thong
tham canh lda cai tién (SRI), ma khay, may
cdy va tang lién két véi doanh nghiép.
Song song dod, nganh ndng nghiép dugc
giao vira theo sat tién do thu hoach, vira to
chirc san xudt vu Hé - Thu dung lich thoi
vu va chu déng né tranh thién tai. [4]

@ ISPAE scic s

Quang Tri

Vu lUa Bong - Xuan 2025/2026, tinh Quang
Tri ¢c6 hon 9.000 ha Ita dugc té chirc lién
két san xudt véi doanh nghiép dé bao tiéu
dau ra, cho thdy mé hinh chudi gia tri lUa
gao dang dugc md& rong kha rd. Theo S&
Nong nghiép va Méi truong, dién tich lién
két nay bao phd nhiéu nhém san pham, tur
lta gi6bng dén lGa thuong phdm. So Vdi
phuong thirc san xuat truyén thong, lién
két bao tiéu dang mang lai hiéu qua kinh
t€ rd hon cho nong dan nhg dau ra 6n
dinh va gidm rui ro thi truong. Gia lda tuoi
dugc doanh nghiép thu mua dao dong tu
5.300-6.000 VNDB/kg, trong khi ltia san xuat
theo huéng hitu co, an toan sinh hoc dugc
thu mua t&i 13.000 VNDB/kg, cao hon dang
ké so véi mat bang gia théng thuong.

Khong chi cai thién gid ban, mé hinh lién
két con gitp néng dan gidm ap luc & cac
khau sau thu hoach. Toan bd san lugng
dugc doanh nghiép thu mua ngay tai
ruéng va thanh todan truc ti€p, qua dé gilp
ngudoi san xuat yén tam hon vé dong tién
va han ché tinh trang bi ép gia khi vao vu
thu hoach rd. Trong thai gian t&i, nganh
ndng nghiép Quang Tri sé tiép tuc hé trg
doanh nghiép hién c6 va mai goi thém cac
don vi mdi tham gia lién két san xuat IGa
gao trén quy mé I6n hon. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud



11/05/2026 |Bao cao so6 18/2026

BAO CAO TUAN

Nguon tham khao quoc té

[1]:https://www.brecorder.com/news/40420404/
asia-rice-weak-african-demand-pressures-india-
rates-vietnam-thai-rates-rise

[2]:https://www.philstar.com/business/2026/05/
05/2525645/rice-tariff-collection-rises-13-p48-
billion#google_vignette

[3]:https://english.news.cn/20260508/4726ad7d
6bfc487289969bb5be8eb536/c.html

[4]:https://en.somoynews.tv/news/2026-05-
07/CZwNJCJB

[5]:https://jakartaglobe.id/business/indonesia-
eyes-200000ton-rice-export-deal-with-malaysia

@ ISPAE AGRES e

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL

[2]:https://pia.gov.ph/news/ph-vietnam-seal-1-5-
million-metric-ton-rice-deal-at-asean-summit/

[3]:https://baoclamdong.vn/hoi-ha-thu-hoach-lua-
dong-xuan-cuoi-vu-439838.html

[4]:https://hatinh.gov.vn/vi/bai-viet/khan-truong-
thu-hoach-lua-vu-xuan-2026-sau-giong-loc-mua-
lon

[5]:https://baoquangtri.vn/kinh-te/202605/hon-

9000ha-lua-vu-dong-xuan-duoc-lien-ket-bao-tieu-
san-pham-65f5f2d/

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho 7100 +100
Laa Jasmine
(kho)
bong Thap (Tién Giang ci) 7300 0
Can Tho 6800 +200
Laa IR50404 " A ~
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 6800 +100
bong Thap (Tién Giang cii) 6800 0
Can Tho (Hau Giang cii) 7400 +100
Lda OM6906 " ;
(khd) bong Thap 7300 +900
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6700 0
R . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 04/05/2026 - 08/05/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam tăng, trong khi Ấn Độ không đổi so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 405 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước, do vụ thu hoạch tại nước này đang trong giai đoạn kết thúc;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 341 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, nguyên nhân đến từ việc hầu hết các nước châu Phi không đặt thêm các đơn hàng mới;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 398 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, do nguồn cung gạo đang ở mức khan hiếm. [1]

	Philippines
	Nguồn thu thuế nhập khẩu gạo của Philippines tăng trong Quý I/2026 nhờ lượng gạo nhập khẩu tăng mạnh, dù giá gạo thế giới giảm. Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan Philippines, nguồn thu thuế gạo trong 3 tháng đầu năm đạt 4,8 tỷ PHP (78,0 triệu USD), tăng 13% so với mức 4,25 tỷ PHP (69,1 triệu USD) cùng kỳ năm trước. Cùng thời gian, lượng gạo nhập khẩu tăng từ 1,02 triệu tấn lên gần 1,36 triệu tấn, trong khi giá gạo nhập khẩu bình quân giảm 16%, từ 483,6 USD/tấn xuống 402,8 USD/tấn. Khoản thu này là nguồn tài chính quan trọng cho Quỹ Tăng cường năng lực cạnh tranh ngành lúa gạo, hiện được bảo đảm 30 tỷ PHP/năm (487,4 triệu USD/năm) đến năm 2031 để hỗ trợ nông dân.
	Về phía thị trường, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang tiếp tục kiểm soát lượng gạo nhập khẩu nhằm tránh gây sức ép lên giá lúa nội địa. Sau khi ngừng nhập khẩu trong giai đoạn tháng 09/2025-12/2025, nước này đã cho nhập trở lại từ đầu năm 2026, với lượng hàng cập cảng bình quân khoảng 450.000 tấn/tháng trong giai đoạn tháng 01/2026-03/2026. Tuy nhiên, DA đang cân nhắc áp hạn mức nhập khẩu hằng tháng trong giai đoạn 06/2026-08/2026 để bảo đảm đủ nguồn cung nhưng không làm giá lúa trong nước giảm sâu, đồng thời hướng tới mức giá lúa tại ruộng khoảng 22 PHP/kg (0,36 USD/kg) cho vụ thu hoạch 09/2026-11/2026. [2]

	Myanmar
	Myanmar ghi nhận kết quả xuất khẩu gạo tích cực ngay trong tháng đầu tiên của năm tài chính 2026/27. Theo Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF), trong tháng 04/2026, nước này đã xuất khẩu 169.559 tấn gạo thường và gạo tấm, thu về kim ngạch khoảng 51 triệu USD. Theo Chủ tịch MRF - ông U Ye Min AungSo với cùng kỳ năm tài chính trước, khối lượng xuất khẩu gạo của Myanmar có xu hướng tăng. Diễn biến này phản ánh nỗ lực duy trì xuất khẩu của Myanmar trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu gạo trong khu vực vẫn ở mức cao, đồng thời tạo nền tảng tích cực cho mục tiêu xuất khẩu của nước này trong các tháng tiếp theo. [3]
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	Bangladesh
	Bangladesh đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt hơn 200.000 tấn gạo sau khi mưa lớn trước mùa mưa và nước từ thượng nguồn gây ngập vùng trũng Haor ở khu vực Đông Bắc đúng vào cao điểm thu hoạch vụ Boro. Theo Cục Khuyến nông Bangladesh (DAE), thiệt hại xảy ra tại nhiều địa phương như Sunamganj, Kishoreganj, Netrokona, Habiganj, Sylhet, Moulvibazar và Brahmanbaria. Vụ Boro, thu hoạch trong tháng 04/2026-05/2026, chiếm gần 55% tổng sản lượng gạo của Bangladesh. Niên vụ này, vùng Haor gieo trồng hơn 455.000 ha với mục tiêu sản lượng trên 1,9 triệu tấn, nhưng hiện đã có hơn 46.000 ha lúa bị ngập.
	Thiệt hại có thể còn tăng nếu mực nước tiếp tục dâng trong những ngày tới. Nông dân cho biết thời tiết nhiều mây làm chậm phơi sấy lúa đã gặt, trong khi thiếu lao động và thiếu máy gặt khiến tiến độ thu hoạch chậm hơn. Nước ngập cũng làm đồng ruộng khó tiếp cận, đẩy chi phí nhân công tăng và cản trở việc cứu lúa. Bên cạnh đó, gián đoạn tưới tiêu do thiếu dầu diesel càng làm vụ mùa thêm rủi ro. Chính phủ Bangladesh đã cam kết hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng ít nhất 3 tháng. Trong bối cảnh nước này thường phải tăng nhập khẩu khi sản xuất suy giảm, thiệt hại của vụ Boro có thể làm nguồn cung gạo nội địa thắt chặt hơn và gây thêm áp lực lên giá. [4]

	Indonesia
	Indonesia đang đàm phán xuất khẩu 200.000 tấn gạo sang Malaysia trong một thương vụ có giá trị ước khoảng 2 nghìn tỷ IDR (115,6 triệu USD). Theo Tổng giám đốc Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog), hai bên đã bước sang vòng đàm phán thứ hai, cho thấy khả năng hiện thực hóa thỏa thuận. Nếu thành công, đây sẽ là một bước đi đáng chú ý của Indonesia trong bối cảnh nước này đang muốn tận dụng lượng gạo dự trữ và sản xuất gia tăng để mở rộng xuất khẩu sang các thị trường lân cận. Bên cạnh Malaysia, Indonesia cho biết Thái Lan và Việt Nam cũng bày tỏ quan tâm tới gạo của nước này, nhưng Malaysia hiện là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch xuất khẩu.
	Trước đó, Indonesia đã xuất 2.280 tấn gạo cao cấp sang Saudi Arabia với trị giá khoảng 38 tỷ IDR (2,2 triệu USD) để phục vụ khoảng 215.000 người hành hương Hajj Indonesia. Bộ Nông nghiệp Indonesia nhận định hoạt động xuất khẩu này là tín hiệu tích cực, phản ánh sản lượng và dự trữ gạo của nước này trong việc cho phép mở rộng thị trường. Ngoài ra, Indonesia cũng cho biết đã xem xét cơ hội xuất khẩu sang Papua New Guinea và Philippines, cho thấy nước này đang chuyển từ vị thế ưu tiên tự cân đối cung cầu sang chủ động xuất khẩu gạo trong khu vực. [5]
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	ĐIỂM TIN
	Việt Nam vừa đạt được thỏa thuận xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo sang Philippines đến tháng 04/2027, với giá gạo DT8 ở mức 450 USD/tấn;
	Vụ lúa Đông - Xuân 2025/26 tại tỉnh Lâm Đồng đạt 55.320 ha, năng suất 66,5 tạ/ha, sản lượng khoảng 367.880 tấn, nhưng giá lúa đầu vụ chỉ đạt 5.400-5.700 VNĐ/kg;
	Hà Tĩnh đã thu hoạch khoảng 29.500 ha lúa vụ Xuân 2026, nhưng đợt giông lốc ngày 03/05/2026 đã làm 8.681 ha lúa bị đổ ngã;
	Vụ Đông - Xuân 2025/26, tỉnh Quảng Trị có hơn 9.000 ha lúa được liên kết bao tiêu, với giá lúa tươi từ 5.300-6.000 VNĐ/kg.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 04/05/2026 - 08/05/2026, giá lúa khô Jasmine, OM6976 không đổi và IR50404 đều tăng so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.200 VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.700 VNĐ/kg, tăng 160 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.133 VNĐ/kg, tăng 333 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
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	Xuất khẩu gạo sang Philippines
	Việt Nam vừa đạt thêm một thỏa thuận xuất khẩu gạo quy mô lớn sang Philippines, qua đó tiếp tục củng cố vai trò là nguồn cung chủ lực cho thị trường này trong bối cảnh nhu cầu bảo đảm an ninh lương thực của Philippines vẫn ở mức cao. Theo Cơ quan Thông tin Philippines, hai bên đã chốt thỏa thuận cung ứng 1,5 triệu tấn gạo với thời gian giao hàng kéo dài đến 04/2027. Thỏa thuận được hoàn tất bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Cebu và bao gồm cơ chế giá đối với giống gạo DT8 ở mức 450 USD/tấn. Đây là tín hiệu tích cực đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam, nhất là khi Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất và có nhu cầu nhập khẩu ổn định.
	Ở góc độ thị trường, thỏa thuận này không chỉ giúp duy trì đầu ra cho gạo Việt Nam trong trung hạn mà còn cho thấy khả năng cạnh tranh của Việt Nam vẫn được giữ vững trong bối cảnh khu vực đối mặt nhiều rủi ro về khí hậu, lạm phát lương thực và gián đoạn nguồn cung. Việc Philippines tiếp tục ưu tiên ký thỏa thuận khối lượng lớn với Việt Nam cũng góp phần củng cố vị thế của gạo Việt trong chuỗi cung ứng nội khối ASEAN. Bên cạnh ý nghĩa thương mại, thỏa thuận còn mở ra dư địa cho hợp tác nông nghiệp rộng hơn giữa hai nước trong thời gian tới. [2]

	Lâm Đồng
	Nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn thu hoạch cuối vụ lúa Đông - Xuân 2025/26 và đồng thời chuẩn bị xuống giống vụ Hè - Thu. Tại các vùng trồng lúa trọng điểm khu vực Đông Nam tỉnh như Tánh Linh, Bắc Ruộng, Đồng Kho..., năng suất năm nay đạt khá cao nhờ nguồn nước thuận lợi, ít sâu bệnh. Nhiều hộ cho biết năng suất bình quân đạt khoảng 8 tấn/ha, một số diện tích đạt tới 10 tấn/ha. Toàn tỉnh gieo trồng 55.320 ha lúa vụ Đông - Xuân, năng suất ước đạt 66,5 tạ/ha, sản lượng khoảng 367.880 tấn, tăng khoảng 2.000 tấn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nghịch lý “được mùa mất giá” vẫn xuất hiện khi đầu vụ giá lúa tươi tại ruộng chỉ dao động 5.400-5.700 VNĐ/kg, thấp hơn cùng kỳ năm trước.
	Về cuối vụ, giá lúa đã tăng lên khoảng 6.200 VNĐ/kg, giúp tâm lý nông dân bớt áp lực hơn, song lợi nhuận nhìn chung vẫn thấp do chi phí sản xuất tăng mạnh. Giá thuê máy gặt đã tăng từ khoảng 2,5 triệu VNĐ/ha lên 3 triệu VNĐ/ha, trong khi giá cày đất tăng từ khoảng 1,5 triệu VNĐ/ha lên 1,7 triệu VNĐ/ha; cùng với đó, chi phí phân bón và vật tư khác cũng tăng. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân khẩn trương thu hoạch, vệ sinh đồng ruộng và chuẩn bị đất cho vụ Hè - Thu, đồng thời chủ động bố trí xuống giống tập trung trước ngày 30/06/2026. [3]
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	Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ Xuân 2026 sau đợt giông lốc, mưa lớn kèm mưa đá xảy ra tối 03/05/2026, nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm tiến độ sản xuất vụ Hè - Thu sắp tới. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh gieo cấy hơn 58.580 ha lúa vụ Xuân, trong đó trên 4.400 ha được tổ chức theo hướng giảm phát thải, ứng dụng mạ khay, máy cấy và liên kết hữu cơ. Tính đến ngày 05/05/2026, diện tích đã thu hoạch đạt khoảng 29.500 ha, tương đương 50% tổng diện tích, với năng suất ước trên 61 tạ/ha. Tuy nhiên, thời tiết cực đoan đã làm khoảng 8.681 ha lúa bị đổ ngã, đồng thời gây ảnh hưởng đến một số hoa màu khác.
	Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương huy động tối đa máy móc, nhân lực để đẩy nhanh thu hoạch, ưu tiên các vùng bị ảnh hưởng nặng, đồng thời phối hợp với cơ sở thu mua để tiêu thụ kịp thời cho nông dân và hướng dẫn bảo quản lúa an toàn trong bối cảnh giá thị trường ở mức thấp. Đối với các vùng lúa chất lượng cao, tỉnh tiếp tục thúc đẩy tích tụ ruộng đất, áp dụng các kỹ thuật như hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI), mạ khay, máy cấy và tăng liên kết với doanh nghiệp. Song song đó, ngành nông nghiệp được giao vừa theo sát tiến độ thu hoạch, vừa tổ chức sản xuất vụ Hè - Thu đúng lịch thời vụ và chủ động né tránh thiên tai. [4]

	Quảng Trị
	Vụ lúa Đông - Xuân 2025/2026, tỉnh Quảng Trị có hơn 9.000 ha lúa được tổ chức liên kết sản xuất với doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra, cho thấy mô hình chuỗi giá trị lúa gạo đang được mở rộng khá rõ. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, diện tích liên kết này bao phủ nhiều nhóm sản phẩm, từ lúa giống đến lúa thương phẩm. So với phương thức sản xuất truyền thống, liên kết bao tiêu đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ hơn cho nông dân nhờ đầu ra ổn định và giảm rủi ro thị trường. Giá lúa tươi được doanh nghiệp thu mua dao động từ 5.300-6.000 VNĐ/kg, trong khi lúa sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học được thu mua tới 13.000 VNĐ/kg, cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá thông thường.
	Không chỉ cải thiện giá bán, mô hình liên kết còn giúp nông dân giảm áp lực ở các khâu sau thu hoạch. Toàn bộ sản lượng được doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng và thanh toán trực tiếp, qua đó giúp người sản xuất yên tâm hơn về dòng tiền và hạn chế tình trạng bị ép giá khi vào vụ thu hoạch rộ. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Quảng Trị sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hiện có và mời gọi thêm các đơn vị mới tham gia liên kết sản xuất lúa gạo trên quy mô lớn hơn. [5]
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	PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
	Mặt hàng
	Tỉnh
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Thay đổi so với tuần trước (VNĐ/kg)
	Lúa Jasmine (khô)
	Cần Thơ
	7100
	+100
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7300
	Lúa IR50404 (khô)
	Cần Thơ
	6800
	+200
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	6800
	+100
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	6800
	Lúa OM6906 (khô)
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	7400
	+100
	Đồng Tháp
	7300
	+900
	Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)
	6700


